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PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

 III. Y HỌC CỔ TRUYỀN      

1 1 5 Điện châm x x x x x 

2  6 Thủy châm x x x x x 

3  391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 
x x x x x 

4  392 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

thắt lưng- hông 
x x x x x 

5  411 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng 

tuần hoàn não mạn tính 
x x x x x 

6  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 
x x x x x 

7  429 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do 

thoái hoá khớp 
x x x x x 

8  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x x 

9  431 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh 

khớp vai 
x x x x x 

10  432 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

vai gáy 
x x x x x 

11  451 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông 

thể phong hàn 
x x x x x 

12  452 
Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể 

hàn 
x x x x x 

13  453 Cứu điều trị nấc thể hàn x x x x x 

14  454 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x x 

15  460 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên thể hàn 
x x x x x 

16  461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x x 

17  473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn x x x x x 

 

Tổng số 17 kỹ thuật. 
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